DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành 
còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực Thể thao, Y tế
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư
	56/2017/TT-BYT
Ngày 29/12/2017
	Về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 
	01/03/2018
	

	2. 
	Thông tư
	55/2017/TT-BYT
Ngày 29/12/2017
	 Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	01/03/2018
	

	3. 
	Thông tư
	54/2017/TT-BYT
Ngày 29/12/2017
	 Về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
	 27/02/2018
	

	4. 
	Nghị định
	161/2017/NĐ-CP
Ngày 29/12/2017
	 Về sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
	15/02/2018
	

	5. 
	Thông tư
	01/2018/TT-BYT
Ngày 18/01/2018
	 Về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
	01/06/2018
	

	6. 
	Thông tư
	02/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 19/01/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate 
	05/03/2018
	

	7. 
	Thông tư
	03/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 19/01/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn 
	10/03/2018
	

	8. 
	Thông tư
	02/2018/TT-BYT
Ngày 22/01/2018
	 Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 
	08/03/2018
	

	9. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 22/01/2018
	 Về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn 
	05/03/2018
	

	10. 
	Thông tư
	04/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 22/01/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards và Snooker 
	15/03/2018
	

	11. 
	Thông tư
	07/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 30/01/2018
	 Qy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao 
	20/03/2018
	

	12. 
	Thông tư
	06/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 30/01/2018
	 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay 
	15/04/2018
	

	13. 
	Thông tư
	09/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 31/01/2018
	 Về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo 
	20/03/2018
	

	14. 
	Thông tư
	10/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 31/01/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness 
	15/04/2018
	

	15. 
	Thông tư
	08/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 31/01/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ 
	 15/03/2018
	

	16. 
	Thông tư
	11/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 31/01/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng 
	17/03/2018
	

	17. 
	Nghị định
	15/2018/NĐ-CP
Ngày 02/02/2018
	 Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
	02/02/2018
	

	18. 
	Thông tư
	12/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 07/02/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí 
	23/03/2018
	

	19. 
	Thông tư
	13/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 08/02/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh 
	25/03/2018
	

	20. 
	Thông tư
	03/2018/TT-BYT
Ngày 09/02/2018
	 Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
	 26/03/2018
	

	21. 
	Thông tư
	04/2018/TT-BYT
Ngày 09/02/2018
	 Về quy định Thực hành tốt phòng thí nghiệm 
	26/03/2018
	

	22. 
	Thông tư
	14/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 09/03/2018
	 Qquy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam 
	25/04/2018
	

	23. 
	Thông tư
	17/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 16/03/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển 
	29/04/2018
	

	24. 
	Thông tư
	19/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 20/03/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt 
	15/05/2018
	


	25. 
	Thông tư
	18/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 20/03/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá 
	15/05/2018
	

	26. 
	Thông tư
	20/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 03/04/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin
	15/05/2018
	

	27. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BYT
Ngày 05/04/2018
	 Về Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
	21/05/2018
	

	28. 
	Thông tư
	21/2018/TT-BVHTTDL
Ngày 05/04/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí 
	01/06/2018
	

	29. 
	Thông tư
	06/2018/TT-BYT
Ngày 06/04/2018
	 Về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
	21/05/2018
	

	30. 
	Thông tư
	07/2018/TT-BYT

Ngày 12/04/2018
	 Hướng dẫn về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược 
	01/06/2018
	

	31. 
	Thông tư
	08/2018/TT-BYT

Ngày 18/04/2018
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế 
	15/06/2018
	

	32. 
	Thông tư
	09/2018/TT-BYT

Ngày 27/04/2018
	 Về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
	12/06/2018
	

	33. 
	Thông tư
	11/2018/TT-BYT

Ngày 04/05/2018
	 Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
	 20/06/2018
	

	34. 
	Thông tư
	10/2018/TT-BYT

Ngày 04/05/2018
	 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt 
	18/06/2018
	

	35. 
	Thông tư
	12/2018/TT-BYT

Ngày 04/05/2018
	 Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	01/07/2018
	

	36. 
	Quyết định
	21/2018/QĐ-TTg

Ngày 07/05/2018
	 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 07/05/2018
	

	37. 
	Thông tư
	44/2018/TT-BTC

Ngày 07/05/2018
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 
	22/06/2018
	

	38. 
	Thông tư
	14/2018/TT-BYT

Ngày 15/05/2018
	 Về danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
	01/07/2018
	

	39. 
	Thông tư
	13/2018/TT-BYT

Ngày 15/05/2018
	Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 
	30/06/2018
	

	40. 
	Thông tư
	15/2018/TT-BYT

Ngày 30/05/2018
	 Quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 
	15/07/2018
	

	41. 
	Luật
	26/2018/QH14

Ngày 14/06/2018
	Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
	 01/01/2019
	

	42. 
	Thông tư
	16/2018/TT-BYT

Ngày  20/07/2018
	 Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
	01/10/2018
	

	43. 
	Thông tư
	61/2018/TT-BTC

Ngày  26/07/2018
	 Quy định về nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao 
	15/09/2018
	

	44. 
	Quyết định
	33/2018/QĐ-TTg

Ngày 06/08/2018
	 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
	 20/09/2018
	

	45. 
	Thông tư
	17/2018/TT-BYT

Ngày 06/08/2018
	 Sửa đổi, bổ sunng một số điều của Thông tư 22/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên 
	01/10/2018
	

	46. 
	Thông tư
	18/2018/TT-BYT

Ngày 22/08/2018
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú 
	15/10/2018
	

	47. 
	Thông tư
	09/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 28/08/2018
	 Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS 
	15/10/2018
	

	48. 
	Thông tư
	20/2018/TT-BYT

Ngày 30/08/2018
	Sửa đổi, bổ sung  Thông tư 05/2017/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
	 01/11/2018
	

	49. 
	Thông tư
	19/2018/TT-BYT

Ngày 30/08/2018
	Về danh mục thuốc thiết yếu 
	15/10/2018
	

	50. 
	Nghị định
	115/2018/NĐ-CP

Ngày 04/09/2018
	 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
	 20/10/2018
	

	51. 
	Thông tư
	22/2018/TT-BYT

Ngày 12/09/2018
	 Quy định về danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá 
	01/11/2018
	

	52. 
	Thông tư
	21/2018/TT-BYT

Ngày 12/09/2018
	 Quy định về đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu 
	 28/10/2018
	

	53. 
	Nghị định
	118/2018/NĐ-CP

Ngày 12/09/2018
	 Quy định về công tác kết hợp quân dân y
	30/10/2018
	

	54. 
	Thông tư
	23/2018/TT-BYT

Ngày 14/09/2018
	 Quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
	01/11/2018
	

	55. 
	Thông tư
	24/2018/TT-BYT

Ngày 18/09/2018
	 Quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin 
	 15/11/2018
	

	56. 
	Thông tư
	27/2018/TT-BVHTTDL

Ngày 19/09/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném
	30/10/2018
	

	57. 
	Thông tư
	12/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 26/09/2018
	 Về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
	15/11/2018
	

	58. 
	Thông tư
	28/2018/TT-BVHTTDL

Ngày  26/09/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao 
	 01/12/2018
	

	59. 
	Thông tư
	28/2018/TT-BVHTTDL

Ngày 26/09/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao 
	01/12/2018
	

	60. 
	Thông tư
	29/2018/TT-BVHTTDL

Ngày 28/09/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu 
	15/11/2018
	

	61. 
	Thông tư
	25/2018/TT-BYT

Ngày 28/09/2018
	 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế 
	15/11/2018
	

	62. 
	Thông tư
	11/2018/TT-BNNPTNT

Ngày  01/10/2018
	 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm 
	 01/04/2019
	

	63. 
	Thông tư
	31/2018/TT-BVHTTDL

Ngày 05/10/2018
	 Về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao 
	15/12/2018
	

	64. 
	Thông tư
	32/2018/TT-BVHTTDL

Ngày 05/10/2018
	Về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ 
	01/12/2018
	

	65. 
	Nghị định
	146/2018/NĐ-CP

Ngày 17/10/2018
	 Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
	01/12/2018
	

	66. 
	Thông tư
	26/2018/TT-BYT

Ngày 25/10/2018
	Quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu 
	10/12/2018
	

	67. 
	Thông tư
	28/2018/TT-BYT

Ngày 26/10/2018
	Quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại cơ sở y tế 
	01/01/2019
	

	68. 
	Thông tư
	27/2018/TT-BYT

Ngày 26/10/2018
	 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS 
	01/01/2019
	

	69. 
	Thông tư
	16/2018/TT-BNNPTNT

Ngày 29/10/2018
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT 
	13/12/2018
	

	70. 
	Thông tư
	31/2018/TT-BYT

Ngày 30/10/2018
	 Quy định về thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh 
	 01/01/2019
	

	71. 
	Thông tư
	30/2018/TT-BYT

Ngày 30/10/2018
	 Về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 
	01/01/2019
	

	72. 
	Thông tư
	34/2018/TT-BVHTTDL

Ngày 02/11/2018
	 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao 
	01/01/2019
	

	73. 
	Nghị định
	152/2018/NĐ-CP

Ngày 07/11/2018
	 Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
	 24/12/2018
	

	74. 
	Nghị định
	155/2018/NĐ-CP

Ngày 12/11/2018
	 Sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	12/11/2018
	

	75. 
	Thông tư
	43/2018/TT-BCT

Ngày 15/11/2018
	 Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
	01/01/2019
	

	76. 
	Thông tư
	34/2018/TT-BYT

Ngày 16/11/2018
	 Hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng 
	 01/01/2019
	

	77. 
	Quyết định
	47/2018/QĐ-TTg

Ngày 26/11/2018
	Về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai 
	10/01/2019
	

	78. 
	Quyết định
	48/2018/QĐ-TTg

Ngày 29/11/2018
	Bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo 
	15/01/2019
	

	79. 
	Thông tư
	39/2018/TT-BYT

Ngày  30/11/2018
	 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 
	15/01/2019
	

	80. 
	Thông tư
	37/2018/TT-BYT

Ngày 30/11/2018
	 Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp 
	15/01/2019
	


Tổng cộng: 80 văn bản
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